Viện Pasteur TP HCM 
· Địa chỉ:167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
· Điện thoại: (84-8) 38230352
· Fax: (84-8) 38231419
· Email: nhantin@pasteurhcm.gov.vn
· Website: www. pasteurhcm.gov.vn

Viện Pasteur TP HCM giờ làm việc
 Viện Pasteur có khám bệnh và tiêm phòng 
· Lịch làm việc của Viện Pasteur từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h – 11h, Chiều 13h – 18h (siêu âm và đo điện tim làm việc đến 16h)
· [bookmark: _GoBack]Thứ 7: Sáng 7h – 11h, Chiều 13h – 16h (siêu âm và đo điện tim làm việc đến 11h).

Bảng giá tiêm ngừa viện Pasteur TP HCM năm 2018

	LOẠI VẮC XIN
	TÊN THUỐC
	GIÁ TIỀN/LIỀU

	Huyết thanh kháng uốn ván
	TETANEA
	100.000 đ

	Vắc xin uốn ván
	VAT Việt Nam
	30.000 đ

	
	TATAVAX
	60.000 đ

	Huyết thanh kháng dại
	FAVIRAB
	130.000 đ/ml

	Vắc xin ngừa dại
	VERORAB (tiêm bắp)
	160.000 đ/lọ

	
	VEERORAB (tiêm trong da)
	55.000 đ/(0.1ml)

	Vắc xin ngừa viêm gan siêu vi A
	AVAXIM 160
	400.000 đ

	
	EPAXAL
	460.000 đ

	
	AVAXIM 80 (trẻ em)
	340.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm gan siêu vi B
	EUVAX B
	> 15 tuổi: 120.000 đ

	
	
	< 15 tuổi:   80.000 đ

	
	ENGERIX B
	> 19 tuổi: 130.000 đ

	
	
	< 19 tuổi:   90.000 đ

	
	HBVAX PRO
	> 19 tuổi: 130.000 đ

	
	
	< 19 tuổi:   75.000 đ

	
	HEPAVAX-GENE
	120.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm gan siêu vi A-B
	PEDVAX-HIB
	220.000 đ

	
	HIBERIX
	260.000 đ

	
	ACT-HIB
	285.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm màng não mỏ do HIB
	JEV
	> 3 tuổi: 80.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm màng não Nhật Bản B
	MENINGO A+C
	< 3 tuổi: 40.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm màng não mủ do Meningo A+C
	PNEUMO 23
	160.000 đ

	Vắc xin ngừa viêm màng não mủ, Viêm não phổi do Phế cầu
	VARILRIX
	330.000 đ

	
	OKAVAX
	370.000 đ

	Vắc xin ngừa thủy đậu (trái rạ, đậu mùa)
	TYPHIM VI
	480.000 đ

	Vắc xin ngừa thương hàn
	
	160.000 đ

	Vắc xin ngừa cúm
	VAXIGRIP 0,25 ml
	170.000 đ

	
	VAXIGRIP 0,5 ml
	220.000 đ

	
	INFLEXAL 0,5 ml
	230.000 đ

	
	INFLUVAX 0,5 ml
	210.000 đ

	
	FLUARIX 0,5 ml
	200.000 đ

	Vắc xin ngừa sởi, quai bị, rubella
	MMR II
	125.000 đ

	
	PRIORIX
	120.000 đ

	
	TRIMOVAX
	150.000 đ

	Vắc xin ngừa HPV (ung thu cổ tử cung)
	GARDASIL
	1.300.000 đ

	
	CERVARIX
	850.000 đ

	Vắc xin ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B
	TRITANRIX-HB
	110.000 đ

	Vắc xin ngừa bạch hầu, ho gà (vô bào), uốn ván, bài liệt
	TETRAXIM
	320.000 đ

	Vắc xin ngừa bạch hầu, ho gà (vô bào), uốn ván, bài liệt, viêm màng não mủ HIB
	PENTAXIM
	650.000 đ

	Vắc xin ngừa bạch hầu, ho gà (vô bào), uốn ván, bài liệt, viêm màng não mủ HIB, viêm gan B
	INFANRIX-hexa
	680.000 đ

	Vắc xin ngừa tiêu chảy cấp (trẻ em)
	RATARIX 1ml
	750.000 đ





